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Optional lenses for special surveillance requirements 
Công nghệ của Planet cung cấp hệ thống giám sát IP chuyên nghiệp gồm các Camera IP PTZ, Mega-
Pixel, CMOS, CCD và thiết bị ghi hình kỹ thuật số với nhiều tính năng. Hiện tại, hàng loạt ống kính có thể 
ñiều chỉnh ñộ to nhỏ ñược giới thiệu cho người người dùng ñể ñáp ứng ñược với các Camera IP của 
Planet với ñầy chủ chức năng giám sát khác nhau. Thiết bị giúp cho người dùng dễ dàng tạo hệ thống 
giám sát ñầy ñủ ñể bảo vệ cuộc sống và tài sản một cách hiệu quả.   
 
Ống kính với chức năng phóng to thu nhỏ có thể hoạt ñộng với các Camera IP dạng hộp Mega-Pixel 
chuẩn H.264 ñể cung cấp hình ảnh chất lượng cho khả năng giám sát ngày và ñêm. Các Camera IP của 
Planet có thể trang bị với các ống kính ñược lựa chọn ñể có góc hiển thị rộng, có thể phóng ñại và giảm 
sự biến dạng củ vỏ hộp Camera.  
 

>>> Mô hình ứng dụng 
 

 

 
 

>>> ðặc tính kỹ thuật  

 � Ống kính 1/3’’ và lắp ñặt CS 
 

� Ống kính có thể hoạt ñộng với các Camera Mega Pixel 
 

� ðiều chỉnh tự ñộng bằng DC Auto hoặc ñiều chỉnh bằng tay tạo ra 
hiệu ứng nhiều màu 

 
� Ống kính với chức năng phóng to thu nhỏ cho khả năng giám sát 

ngày và ñêm 
 

� Giám sát ban ñêm với chức năng IR và ống kính quang học 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 
 

Model Planet Varifocal Lenses  

TG4Z2813FCS-MPIR 

Description Mega-Pixel lens 

Image Format 1/3" 

Mount CS Mount 

Focal Length 2.8 ~ 12 mm 

Aperture F1.3 

Angle of View 
H：102.2 - 23.7 Degree 
V：74.2 - 17.8 Degree 

Min. Object Distance 0.3m 

Iris Auto-Iris (DC drive) 

Zoom Manual 

Focus Manual 

Weight 71g 

Dimension (L x D x Φ) 56 x 48 x 37.5 mm 

Supported Camera ICA-HM120 

T4Z2816CS-IR 

Description Day and Night lens 

Image Format 1/3" 

Mount CS Mount 

Focal Length 2.8 ~ 12 mm 

Aperture F1.6 

Angle of View 
H：102.2 - 23.7 Degree 
V：74.2 - 17.8 Degree 

Min. Object Distance 0.3m 

Iris Manual 

Zoom Manual 

Focus Manual 

Weight 64g 

Dimension (L x Φ) 56 x 40.7 mm 

Supported Camera ICA-HM120 

TG3Z0312FCS-MPIR 

Description HD Mega-Pixel lens 

Image Format 1/3" 

Mount CS Mount 

Focal Length 3 ~ 8 mm 

Aperture F1.2 

Angle of View 
H：90.7 - 35.2 Degree 
V：67.3 - 26.5 Degree 

Min. Object Distance 0.3m 

Iris Auto-Iris (DC drive) 

Zoom Manual 

Focus Manual 

Weight 61g 

Dimension (L x D x Φ) 55 x 48.2 x 37 mm 

Supported Camera 
ICA-HM125 
ICA-HM126/R 

T3Z0312CS-MPIR 

Description HD Mega-Pixel lens 
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Image Format 1/3" 

Mount CS Mount 

Focal Length 3 ~ 8 mm 

Aperture F1.2 

Angle of View 
H：90.7 - 35.2 Degree 
V：67.3 - 26.5 Degree 

Min. Object Distance 0.3m 

Iris Manual 

Zoom Manual 

Focus Manual 

Weight 54.5g 

Dimension (L x Φ) 55 x 40 mm 

Supported Camera 
ICA-HM125 
ICA-HM126/R 

M13VM550 

Description Mega-Pixel lens 

Image Format 1/3" 

Mount CS Mount 

Focal Length 5 ~ 50 mm 

Aperture F1.4 

Angle of View 
H：53.8 - 40.3 Degree 
V：5.5 - 4.2 Degree 

Min. Object Distance 1m 

Iris Manual 

Zoom Manual 

Focus Manual 

Weight 64g 

Dimension (L x Φ) 60.2 x 4 6 mm 

Supported Camera 
ICA-HM125 
ICA-HM126/R 

M13VG550 

Description Mega-Pixel lens 

Image Format 1/3" 

Mount CS Mount 

Focal Length 5 ~ 50 mm 

Aperture F1.4 

Angle of View 
H：53.8 - 40.3 Degree 
V：5.5 - 4.2 Degree 

Min. Object Distance 1m 

Iris Auto-Iris (DC drive) 

Zoom Manual 

Focus Manual 

Weight 77g 

Dimension (L x Φ) 60.2 x 46 mm 

Supported Camera 
ICA-HM125 
ICA-HM126/R 

  

 
 

>>> Thông tin ñặt hàng 
 

M13VG550 
1/3" 5-50mm F1.8 Varifocal, Megapixel, DC Auto-iris (CS Mount) 
Day/Night IR 

M13VM550 
1/3" 3-8mm F1.8 Varifocal, Megapixel, Manual Iris (CS Mount) Day/Night 
IR 
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T3Z0312CS-MPIR 
1/3" 3-8mm F1.2 Varifocal, HD Megapixel, Manual Iris (CS Mount) 
Day/Night IR 

T4Z2813CS-IR 1/3" 2.8-12mm f1.3 Varifocal, Manual Iris (CS Mount) Day/Night IR 

TG3Z0312FCS-MPIR 
1/3" 3-8mm F1.2 Varifocal, HD Megapixel, DC Auto-iris (CS Mount) 
Day/Night IR 

TG4Z2813FCS-MPIR 
1/3" 2.8-12mm f1.3 Varifocal, Megapixel, DC Auto Iris (CS Mount) 
Day/Night IR 

 
 

 

PLANET Technology Corporation 

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 

Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE 
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